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QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Kể hoạch llieo dôi tình hình thi hành pháp luật 

của Bộ Vãn hoá, The thno vả Du lịch năm 2021

BỤ TRƯỜNG B ộ  VÃN HOẢ, THÈ THAO VẢ DU LỊCH

Cán cứ Nghị định so 59/20I2/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 cùa 
Chính phũ về theo dõi tình hình tìii hành pìuíp luật;

Căn cử  Nghị định sổ 79/20Ị 7/NĐ-CP ngàv 17 tháng 7 nậm 2017 cùa 
Chính plìủ quy (ỉịnli dure nàng, nhiộm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tô chiec của Bộ 
Văn líoá, Thê tluio và Du lịch;

Cân cứ Quyết (tịnh so 49/QD- TTg ngàv 13 thủng 01 nám 202Ị  ciitì Thù 
tirởtìg Chinh pliù về việc ban hìmh Kê lioạch theo (lõ i tình hình th i hành pháp 
huit trong lĩnh vực trọng tám, liên ngành năm 2021;

Theo (ỉề nghị của Vụ trướng Vụ Phitp chỉ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Ban hành kẽm theo Quyết định này Kể hoạch theo dõi tinh hinh 
thi hành pháp luật về văn hóa, gia đỉnh, thể dục thể thao vả du lịch cua Bộ Vãn 
h o i, The thao và Du lịch năm 2 0 2 1.

Điều 2. Quyết định này cỏ hiệu lực kề lừ  ngậy ký ban hành.

Dicu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Thủ trường các cơ 
quan, dơn vị có liên quan. Giám đốc Sơ Vãn hoá. Thè thao vả Du lịch; Sơ Văn 
hóa, Thông tin, The thao và Du lịch; Sỡ Văn hỏa và Thô thao; Sỡ Du lịch các 
tình, thành phổ trực thuộc Trung ư<mg chịu trách nhiệm thi hãnh Quyết định 
n à y . / . ^ 3 Ệ Ì

Nơi nhộn:
- Nhir Diều 3;
- Bộ Irưrmg ịđc hán cảo)',
• Thử trướng Trịnh Thị Thũy;
- Cúc cu  quằn, đơn vị thuộc B<> VIITTDL;
- Sớ VIỈTTDL; Sừ V IITTTTDL; Sở VII&TT;
Sư DL cốc tinh, thủnh phố trực thuộc Trung ưcmg;
- Bộ Tư phiip (Cục QLXLVPHC&TDTHPL):
- Lưu: VT. PC. TT (90).
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KẺ HOẠCH 
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

của Bộ Văn hỏa, Thể thao và Du lịch năm 2021
(Kèm theo Qiiyél định sổ: 202/QĐ-BVHĨTDL ngàyl 9/01/2021 

ctiơ Bộ írtrởng Bộ Vãn hỏa, Thứ thao V1Ò  Dn lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

1. M ục dicli

- Ticp tục triển khai thực hiện cỏ hiệu qua công tác theo dõi tinh binh thi 
hành plìáp luật theo quy tlịnlì tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 
năm 2012 cùa Chinh phú vổ theo dõi tinh hình thi hành pháp luật; Nghị định số 
32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 cùa Chỉnh phũ sửa đồi. bồ sung một 
sổ điều cùa Nchị định sổ 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về tlico dõi 
tình hình thi hành pháp luậl và các vãn bân quy định chi tiết, hướng dần thi hành.

- Xem xét. đảnh giá thực trạng thi hành pháp luật nhăm kịp tlìời phát hiện, 
xử lý nhùmg sai sót. chưa dẩy đũ tronu tỏ chức thi hãnh pháp luật nhừng ton tại. 
vưởng mắc, bắi cập trong các quy dinh của pháp luật v ỉ  văn hỏa, gia đình, the 
dục. thể thao và du lịch, góp phần bao dam tinh kịp thời, đầy du, nghiêm minh, 
(hổng nhất và khá thi trong các quy định cua pháp luột; nâng cao hiệu qua thi 
hãnh pháp luật, lãng cường plìáp ché trong hoạt động quán lý ngành, lình vực.

2. Yêu cầu

a) Khách quan, công khai, minh bạch;

b) Thưởng xuycn, loàn diện, cỏ Irọnự tàm. trọng điếm;

c) Bão đảm sự phối hựp chật chõ giữa các cơ quan trong quá trinh theo 
dôi thi hành pháp luật; không trùng lap. chảng chéo.

II. LĨNH V ự c  THEO DỎI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 
VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Công tác theo dõi tinh hình thi hành pháp luật dược tiển hành trên tất ca 
các lình vực do Bộ Văn hỏa, Thê thao và Du lịch quân lý.

- Tổng kết, theo dõi, đánh giá tinh hình thi hãnh pháp luậi theo yêu cầu 
của Chinh phú, Thủ tướng Chinh phú và dề nghị của các Bộ, ngành.

- Trong nãm 2021. tập trung theo dõi lình vực trọniĩ lâm: Việc triển khai, 
thực hiện các quy định của pháp lu(it về quãng cáo.



III. NỘI DUNG, CÁCH THỨC, x ử  LÝ KÉT QUẢ THEO DÔI TÌNH 
HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Nội ílunỊi (heo (lòi thi hành pháp  luật

a) Tỉnh hình ban hành văn ban quy định chi tict thi hành (tính kịp Ihời, đây 
du của việc ban hãnh vãn ban quy định chi tiốt; tinh thống nhất, đồng bộ của vân 
băn quy định chi tict với văn băn dược quy định chi tiết; tinh khả thi của văn bản);

b)T inh hinh bảo đám các điều kiện cho thi hãnh pháp luật (tinh kịp thời, 
dầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoại đụng tập huấn, phô bien pháp luật; tinh 
phù hợp cua bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hãnh pháp luật; 
mức độ dáp imu vê kinh phi, cơ sở vật chai bảo dam cho (hi hãnh pháp luật);

c) Tinh hình luân thú pháp lu(ìt (tinh kịp thừi. đây đu trong thi hành pháp 
luật cua cơ  quan nhà nước và người cỏ thẳm quyền; tinh chinh xác. ihống nhất 
ironiỉ hướng dần áp dụng pháp luật vả troniỉ áp dụng pháp luật cùa cơ quan nhà 
nước và người có thẩm quyền: mức độ tuân thu pháp luật cua cơ  quan. lố chức, 
cá nhân);

d) Tinh hình xử lý vi phạm pháp luật.

2. Cách thức (heo (lỏi thi hành pháp  luật

a) Thu thập thòng tin vè tinh hinh thi hành pháp luật

Việc thu thập thòng tin VC tinh hinh thi hành phạp luật được thực hiện từ 
các nguòn sau:

- Báo cáo cùa các cơ quan thuộc Ihâm quyền quản lý;

- Thỏng ùn, phan ổnh dư luận trên các phương tiện thông tin dại chủng;

- Phản ánh, kien nghị cùa các cơ quan, tố chức, cá nhân.

b) Thành lập các Đoàn kiểm tra, theo dõi tinh hình thi hành pháp luật

- Các Đoàn kiếm tra tinh hình thi hành pháp luật được thành lập theo kc 
hoạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thâm quyèn. có vân để bức xúc cân 
chân chinh trong thi hãnh pháp luật:

- Phạm vi, nội dung, đôi tượiìg kiêm Ira vả thảnh phân đoàn kiêm tra, theo 
dõi tinh hình thi hành pháp luật dược (hực lìiộn theo quyet định của người có 
thẩm quyền (Bộ trưởng. TỈ1Ù trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Giám đốc 
Sỡ Vãn hỏa, Thể thao và Du lịch: Sỡ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 
Sở Văn hóa và Thể thao; Sờ Du lịch các tinh, thành plìổ trực thuộc Trung Ương).

c) Điều tra, khảo sát tinh hinh thi hãnh pháp luật
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- Các cơ quan, dơn vị, dịa phương cán cứ vào yêu cầu công tác và chức 
năng, nhiệm vụ thực hiện việc điều tra, khảo sát nhằm thu thập thông tin về tinh 
hình thi hãnh pháp luật;

- Việc điêu tra, khảo sát được tiên hành thỏnu qua phiêu kháo sát. tọa (làm, 
phong vân trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác. Trong trường hợp cẩn thiết, 
hoạt dộnu dicu tra. kháo sát có thể được thực hiện theo cơ  chế cộng tác vicn.

tl) Tô chửc các cuộc họp de trien khai nhiệm vụ theo dõi thi hànlì pháp 
luật, xem xét, đánh giá tinh hình, kct quồ theo đòi thi hành pháp luụt đố có đồ 
xuất phũ hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong ngành. ITnlì vực được giao 
hoặc dò xuất biện pháp quân lý nlìầm lảng cường hiệu lực, hiệu quà của hộ 
thong pháp luật.

3. Xử lý kết quã theo (lòi thi hành pháp luật

Cản cử kết quả theo dòi tinh hình thi hành pháp luật, cơ quan, đơn vị dược 
phân công theo dòi báo cáo Lành đạo Bộ, ủ y  ban nhân dân tinh, thành phổ trực 
thuộc Trung ương xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung sau:

- Ban hãnh kịp thời, đầy đủ vãn ban quy định chi tiết thi hành văn ban 
quy phạm pháp luật; sửa đổi, bô sung, ban hành mới các vân bàn quy phạm pháp 
luật.

- Kịp thời tỏ chửc thi hành văn bản quy phạm pháp luật dà cỏ hiệu lực. 
Thực hiện các biện pháp nhầm nâng cao hiệu quả công tãc tập huấn, phô biến 
pháp luật; báo đảm về tỏ chức, biên chế, kinh phi và các diều kiện khác cho thi 
hãnh pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp nhằm bão dăm tinh chinh xác. (hống nhất 
trong hướng dẫn áp dụng pháp luật vả trong áp dụng pháp luật; nâng cao hiệu 
quả thi hành pháp luật vù hoàn thiện hệ llìổng pháp luật.

IV. TỐ  CH ÚC THỤC HIỆN

1. Phân công trách  nhiệm

a) Thú trưởng các cơ quan, dơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sỡ Văn hóa, 
Thế thao vả Du lịch; Sớ Vãn hóa. Thõng tin, Thể thao và Du lịch; Sở Vãn hóa vả 
Thế thao; Sở Du lịch các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương cân cứ vào Kể 
hoạch nảy có trách nhiệm xây dựng Kc hoạch thực hiện, bổ tri cán bộ, bao đảm 
các dicu kiện cần thiết và tỏ chức thực hiộn công tác theo dõi thi hành pháp luụt ờ 
lĩnh vực được phàn công quản lỷ.

Tố chức pháp chế, nguời dược giao nhiệm vụ lảm công tác pháp chế cùa cơ 
quan, đơn vị trục thuộc Bộ, của Sớ Vãn hóa, The thao và Du lịch; Sỡ Vãn hỏa, 
Thông tin. Thế thao và Du lịch; Sỡ Văn hỏa và Thể thao; Sứ Du lịch chù dộng
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tham mưu. giúp thu trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và tô chức thực hiện kể hoạch 
theo dõi tinh hình ilii hãnh pháp luật; tống hợp linh hình, xây dựng báo cáo còng tác 
theo dõi tinh hinh thi hành pháp luật nảni 2021 trình thu tnrơng cơ quan, dem vị gửi 
về Bộ (qua Vụ Pháp chẻ) trước ìiuày 01 tháng 12 năm 2021.

b) Trung tâm Công nghệ thõng tin, Báo Vàn hỏa có trách nhiệm mở chuycn 
mục phân ánh tinh hình thi hành pháp luật và phối hụp với Vụ Pháp chc. Thanh tra 
Bộ tỏng hợp trinh Lãnh đạo Bộ xử lý các thõng tin theo quy định.

c) Vụ Pháp ché là dầu mồi hướng dần, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kc 
hoạch nảy và tòng hựp tình hình chung về còng tác theo dòi thi hành pháp luật; lõ 
chức triên khai các công việc cụ thê dê theo đòi tinh hình thi hành pháp luật ỡ lĩnh 
vục trọng tâm; xảy dựng háo cảo vè công tác theo dõi linlì hình thi hành pháp luật 
của Bộ trình Lành dụo Bộ và Bộ Tư pháp theo quy dịnh.

2. Kinh phi thực hiện

- Việc lụp dự toán, bồ iri kinh phi bão đảm cho công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật của các cơ  quan, dem vị dược thực hiện theo phân cấp ngân sách 
và các vãn ban quy phạm pháp lu(»t cỏ liên quan.

- Nguồn kinh phi:

+ Thực hiện tử kinh phi ngân sách sự nghiệp dã dược phân bó cho các cơ 
quan, dơn vị vả chi theo chế dộ quy định, kinh phí hồ trợ khác (nều cỏ).

+ Nguồn kinh phi chi cho hoạt dộng theo dõi thi hành pháp luật của cơ 
quan dâu moi theo dõi (Vụ Pháp chc): thực hiện lừ kinh phí ngân sách sự nghiệp 
của liộ dược phản bổ cho Vụ Pháp c h c 7 . ^ 3 / ^


